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ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BÀI : LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA
A. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  -    Về kiến thức: 

  + Giải thích được nguyên lý làm việc mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.

   + Phân tích được hư hỏng của mạch điện.

· Về kỹ năng:
  + Lắp được mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.

         + Vận hành mạch điện đúng quy trình và sửa chữa được hư hỏng mạch điện.

· Về thái độ: 

        + Cẩn thận, chính xác, chủ động trong học tập.

        + Nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khi thực hành.
B. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
 - Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn.
 - Mô hình thực hành trang bị điện.
 - Đồ nghề thợ điện: Đồng hồ VOM, vít các loại, kiềm các loại.
C. Nội dung bài giảng:  
1. Giới thiệu mạch điện
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Hình 1: Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha

a. Mạch động lực: 
· Động cơ ba pha M (Motor), động cơ này có thể đấu hình Y hay ( để phù hợp với điện áp lưới điện. 
· Ba tiếp điểm chính của công tắc tơ K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) được điều khiển bởi cuộn dây công tắc tơ K dùng đóng/cắt nguồn điện cấp cho động cơ để dộng cơ chạy/dừng. 
· CB ba pha (CB1) dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch động lực.

· Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt RN(A2, A3), RN(B2, B3) , RN(C2, C3) phối hợp với tiếp điểm RN(1, 3) trên mạch khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.
b. Mạch điều khiển: 
· Nút nhấn M (7, 9) kết hợp với Cuộn dây công tắc tơ K và tiếp điểm K(7, 9) để khởi động động cơ M. 

· Nút nhấn dừng khẩn cấp DKC(3, 5) hay nút dừng thông thường D(5, 7) dùng điều khiển cắt điện qua cuộn dây công tắc tơ K để dừng động cơ M. 

· Tiếp điểm của rơle nhiệt RN(1, 3) được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng RN(A2, A3), RN(B2, B3) , RN(C2, C3)  trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực. 

· Cầu chì CC bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
· CB một pha (CB2) dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2. Nguyên lý làm việc
Đóng CB ba pha (CB1) và CB một pha (CB2), nhấn nút M(7, 9), tiếp điểm của nút M(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), dòng điện đi theo đường (C4, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ K(9, N) khi buông nút nhấn M(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M hoạt động.
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Hình 2: Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động trực tiếp động cơ ba pha
Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút D(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn D(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
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Hình 3: Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ ba pha
Trong quá trình động cơ hoạt động nếu có sự cố cần ngắt điện khẩn cấp thì tác động vào nút nhấn DKC(3, 5), tiếp điểm DKC(3, 5) hở ra làm cuộn dây công tắc tơ K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động, khi đó mạch động lực và mạch điều khiển cách ly khỏi nguồn điện. Sau khi khắc phục sự cố xong, vận hành lại cần tác động xoay nút nhấn DKC(3, 5) theo chiều mũi tên trên nút nhấn để tiếp điểm DKC(3,5) phục hồi đóng lại. 
3. Thực hành ráp mạch và vận hành mạch điện

3.1 Kiểm tra dụng cụ thiết bị:
3.1.1 Kiểm tra nút nhấn M: 

Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu nút nhấn như hình 4a và tiến hành ấn vào nút nhấn M, VOM chỉ giá trị điện trở (R):

· Khi chưa ấn vào nút nhấn M thì R = ( (.
· Khi ấn vào nút nhấn M thì R = 0 (
· Khi thả nút nhấn M ra thì R = ( (.
Nút nhấn M hoạt động tốt.
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Hình 4a: Kiểm tra nút nhấn M
	[image: image5.emf]R x 1Ω 

D


Hình 4b: Kiểm tra nút nhấn D


3.1.2 Kiểm tra nút nhấn D: 

Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu nút nhấn như hình 4b và tiến hành ấn vào nút nhấn D, VOM chỉ giá trị điện trở (R):

· Khi chưa ấn vào nút nhấn M thì R = 0 (.
· Khi ấn vào nút nhấn M thì R = ( (
· Khi thả nút nhấn D ra thì R = 0 (.
Nút nhấn D hoạt động tốt.
3.1.3 Kiểm tra nút nhấn dừng khẩn cấp DKC: thực hiện tương tự như khiểm tra nút nhấn D
3.1.4 Kiểm tra công tắc tơ K:

3.1.4.1 Kiểm tra cuộn dây công tắc tơ K: Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 10(, đo 2 đầu cuộn dây công tắc tơ như hình 4c, VOM chỉ giá trị điện trở (R):

· Nếu Rcd = khoảng vài trăm ôm → cuộn dây tốt

· Nếu R ( 0( → cuộn dây bị chạm vòng dây
· Nếu R = (( → cuộn dây bị đứt
Chú ý: Nếu chưa biết hai đầu cuộn dây, đo từng cặp các đầu dây ra của công tắc tơ (mỗi lần đo dùng tay ấn và giữ nút thử của công tắc tơ), nếu trước khi tác động và sau khi tác động giá trị điện trở không đổi (R = khoảng vài trăm ôm), thì hai đầu đang đo là hai đầu cuộn dây công tắc tơ.
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Hình 4c: Kiểm tra cuộn dây công tắc tơ
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Hình 4d: Kiểm tra tiếp điểm động lực công tắc tơ


3.1.4.2 Kiểm tra tiếp điểm công tắc tơ K: Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu tiếp điểm công tắc tơ như hình 4d, VOM chỉ giá trị điện trở (Rtđ):
· Trước khi ấn nút thử 
· Tiếp điểm thường đóng 
· Nếu Rtđ ( 0( → Tiếp điểm tốt

· Nếu Rtđ = (( → Tiếp điểm bị hở
· Tiếp điểm thường hở 
· Nếu Rtđ ( 0( → Tiếp điểm bị ngắn mạch

· Nếu Rtđ = ( ( → Tiếp điểm tốt
· Sau khi ấn và giữ nút thử
· Tiếp điểm thường đóng 
· Nếu Rtđ ( 0( → Tiếp điểm bị ngắn mạch

· Nếu Rtđ = (( → Tiếp điểm tốt

· Tiếp điểm thường hở 
· Nếu R tđ ( 0( → Tiếp điểm tố 

· Nếu R tđ = (( → Tiếp điểm bị hở

Chú ý: Nếu chưa biết hai đầu của một tiếp diểm, đo từng cặp các đầu dây ra của công tắc tơ (mỗi lần đo dùng tay ấn và giữ nút thử của công tắc tơ), nếu trước khi tác động và sau khi tác động giá trị điện trở thay đổi, thì hai đầu đang đo là hai đầu tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở của  công tắc tơ (tùy theo trạng thái thay đổi giá trị của điện để kết luận cho chính xác).
3.1.5 Kiểm tra cầu chì:

Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu cầu chì, VOM chỉ giá trị điện trở (RCC):
· Nếu RCC ( 0( → Tốt
· Nếu RCC = (( → bị hở mạch
3.1.6 Kiểm tra rơ le nhiệt RN:

3.1.6.1 Kiểm tra phần tử đốt nóng: Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu phần tử đốt nóng rơ le nhiệt như hình 4e, VOM chỉ giá trị điện trở (Rđn):
· Nếu Rđn ( 0( → tốt 

· Nếu Rđn = (( → bị đứt 
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Hình 4e: Kiểm tra phần tử đốt nóng
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Hình 4f: Kiểm tra tiếp điểm rơ le nhiệt


3.1.6.2 Kiểm tra tiếp điểm rơ le nhiệt: Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo 2 đầu tiếp điểm rơ le nhiệt như hình 4f, VOM chỉ giá trị điện trở (Rtđ).
· Khi ấn vào nút reset

· Tiếp điểm thường đóng

· R ( 0( → Tiếp điểm tốt

· R = (( → Tiếp điểm bị hở

· Tiếp điểm thường mở

· R ( 0( → Tiếp điểm bị ngắn mạch

· R = (( → Tiếp điểm tốt 

· Kéo nút reset lên

· Tiếp điểm thường đóng

· R ( 0( → Tiếp điểm bị ngắn mạch

· R = (( → Tiếp điểm tốt

· Tiếp điểm thường mở

· R ( 0( → Tiếp điểm tố 

· R = (( → Tiếp điểm bị hở 

Chú ý: Sau khi kiểm tra xong, phải ấn đóng nút reset lại
· CB 3 pha, CB 1 pha, công tắc tơ, rơle nhiệt, cầu chì, nút nhấn, 

· Dây điện, động cơ không đồng bộ ba pha đấu sao

· VOM – Dụng cụ người thợ điện 
3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện:

3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực:

3.2.1.1 Đấu dây mạch động lực: (hình 5 và hình 6) 
Trình tự đấu dây: 

· Pha A: Từ sau CB 3 pha (CB 1) đầu A1 → K(A1 , A2) → RN(A2 , A3) → pha A động cơ KĐB 3 pha.

· Pha B, C: Thực hiện tương tự như pha A
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Hình 5: Mạch động lực 
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Hình 6: Sơ đồ đấu dây mạch động lực
3.2.1.2. Kiểm tra nguội mạch động lực: (Hình 7)

Dùng đồng hồ VOM, chọn giai đo R x 1(, đo lần lượt 2 pha A1 – B1, A1 – C1, B1 – C1 và tiến hành nhấn vào nút thử của công tắc tơ K, VOM chỉ giá trị điện trở (R):

· Nếu R = giá trị điện trở giữa 2 đầu cực dây ra động cơ khi đấu sao (Y) thì tiếp điểm động lực công tắc tơ K đấu dây tốt.

· Nếu R = 0 ( thì mạch điện ngắn mạch.

· Nếu R = ( ( thì mạch điện bị hở.
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Hình 7: Kiểm tra nguội mạch động lực

3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

       3.2.2.1 Đấu dây mạch điều khiển: (Hình 8, hình 9)


Trình tự đấu dây: Từ sau CB 1 pha (CB2) đầu C4 → CC ( RN(1, 3) → DKC(3, 5) → D(5, 7)  → M(7, 9) & K(7, 9) → cuộn dây công tắc tơ K → N1
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Hình 8: Sơ đồ mạch điều khiển
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Hình 9: Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển

3.2.2.2. Kiểm tra nguội mạch điều khiển: (Hình 10)
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Hình 10: Kiểm tra nguội mạch điều khiển

Dùng đồng hồ VOM chọn giai đo R x 10(, đưa 1 que đo vào đầu C4 và que đo còn lại vào đầu N1 và tiến hành kiểm tra theo các bước sau:

· Kiểm tra nút nhấn M: Nhấn nút M, VOM chỉ giá trị điện trở (RK):

· Nếu RK = giá trị điện trở cuộn dây công tắc tơ K thì nút nhấn M đấu dây tốt.

· Nếu RK = 0 ( thì cuộn dây công tắc tơ K bị nối tắt. 

· Nếu RK = ( ( thì mạch điện bị hở mạch. 

· Kiểm tra tiếp điểm duy trì K(7, 9): Nhấn vào nút thử của công tắc tơ K, VOM chỉ giá trị điện trở (RK):

· Nếu RK = giá trị điện trở cuộn dây công tắc tơ K thì tiếp điểm duy trì K(7, 9) đấu dây tốt.

· Nếu RK = 0 ( thì cuộn dây công tắc tơ K bị nối tắt.

· Nếu RK = ( ( thì mạch điện bị hở
· Kiểm tra nút dừng D: Nhấn và giữ nút M, VOM chỉ giá trị điện trở RK = giá trị điện trở cuộn dây công tắc tơ K, nhấn vào nút dừng D lúc này VOM chỉ giá trị điện trở RK = ( ( thì nút dừng D hoạt động tốt.

· Kiểm tra nút dừng DKC: Nhấn và giữ nút M, VOM chỉ giá trị điện trở RK = giá trị điện trở cuộn dây công tắc tơ K, nhấn vào nút dừng khẩn cấp DKC lúc này VOM chỉ giá trị điện trở RK = ( ( thì nút dừng khẩn cấp DKC hoạt động tốt.

· Kiểm tra tiếp điểm RN(1, 3): Nhấn và giữ nút M, VOM chỉ giá trị điện trở RK = giá trị điện trở cuộn dây công tắc tơ K, nhấn vào nút dừng test của rơ le nhiệt lúc này VOM chỉ giá trị điện trở RK = ( ( thì tiếp điểm RN(1, 3) đấu dây tốt.
3.3 Vận hành mạch điện:
·  Đóng CB nguồn  3 pha (CB1) và một pha (CB2)

· Vận hành động cơ:

· Chạy: nhấn nút mở M, Công tắc tơ K được cấp điện tác động và tự giữ. Động cơ được cấp điện hoạt động.

· Dừng: Nhấn nút dừng D: Động cơ dừng 
· Dừng khẩn cấp: nhấn DKC: Động cơ dừng

· Cắt CB nguồn 3pha (CB1) và một pha (CB2).
4. Phân tích hư hỏng ở mạch điện:

4.1 Hư hỏng trên mạch điều khiển:

	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	KỸ THUẬT SỬA CHỮA

	01
	- Nhấn M mạch điều khiển không hoạt động.
	- Không có điện áp nguồn

- Cầu chỉ bị đứt

- DKC(3, 5) hở mạch.

- Tiếp điểm D(5, 7) hở mạch.

- RN(1, 3) hở mạch.

- Tiếp điểm M(7, 9) không tiếp xúc.

- Cuộn dây công tắc tơ K bị đứt
	- Kiểm tra nguồn điện

- Kiểm tra cầu chì

- Kiểm tra DKC(3, 5) 

- Kiểm tra D(5, 7) 

- Kiểm tra RN(1, 3)

- Kiểm tra tiếp điểm M(7, 9)

- Kiểm tra cuộn dây K

	02
	Nhấn nút M thì công tắc tơ K hoạt động nhưng khi buông nút nhấn M thì công tắc tơ K không hoạt động
	- Đấu dây tiếp điển K(7, 9) sai 

- Tiếp điểm duy trì K(7, 9) không tiếp xúc

- Dây nối tiếp điểm duy trì bị đứt
	- Kiểm tra tiếp điểm duy trì và phần nối dây tiếp điểm duy trì.

	03
	Mạch điều khiển đang hoạt động nhấn nút D nhưng không dừng. 
	- Đấu dây nút nhấn D(5, 7) sai

- Tiếp điểm  D(5, 7) bị dính
	- Kiểm tra đấu dây nút nhấn D(5, 7)

- Kiểm tra lại nút nhấn D(5, 7)

	04
	Mạch điều khiển đang hoạt động nhấn nút DKC nhưng không dừng. 
	- Đấu dây nút nhấn DKC(3, 5) sai

- Tiếp điểm  DKC(3, 5) bị dính
	- Kiểm tra đấu dây nút nhấn DKC(3, 5)

- Kiểm tra lại nút nhấn DKC(3, 5)

	05
	Mạch điều khiển đang hoạt động tác động tiếp điểm RN (1 – 3) nhưng mạch điện vẫn hoạt động 
	- Đấu dây tiếp điểm RN (1, 3) sai

- Tiếp điểm  RN(1, 3)bị dính
	- Kiểm tra đấu dây nút nhấn RN(1, 3)

- Kiểm tra lại tiếp điểm RN(1, 3)


4.2 Hư hỏng trên mạch động lực

	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	KỸ THUẬT SỬA CHỮA

	01
	Toàn mạch không tác động
	- Không có điện áp nguồn

- Chưa đóng CB 3 pha
	- Kiểm tra nguồn điện

- Kiểm tra CB 3 pha 

	02


	Mạch điều khiển hoạt động đúng nhưng động cơ chỉ rung không hoạt động được hoặc phát ồn lớn.
	- Mất 1 pha nguồn

- Tiếp điểm động lực bị hở mạch

- Dây đấu động lực bị đứt

- Động cơ bị đứt 1 pha
	- Kiểm tra nguồn điện

- Kiểm tra tiếp điểm động lực

- Kiểm tra dây đấu động lực

- Kiểm tra động cơ

	03
	Nhấn M công tắc tơ K hoạt động nhưng CB 3 pha tác động.
	- Dây đấu động lực bị ngắn mạch

- Dây quấn động cơ bị ngắn mạch
	- Kiểm tra đấu dây động lực

- Kiểm tra động cơ


5. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện:

5.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

5.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài tập về nhà

   Hãy thiết lập sơ đồ mạch khởi động động cơ không động bộ ba pha điều khiển 2 vị trí?




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Động cơ M đang hoạt động
Ấn D(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm D(5, 7) hở ra
Cuộn dây contactor K(9, N) mất điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra
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Đóng CB 3 pha (CB) và CB 1 pha (CB2)
Ấn M(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm M(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây contactor K(9, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại



